
BIỂU MẪU 3B

Hồ sơ thực 

hiện TTHC 

năm 2018 

chuyển sang 

(dùng cho BC 

năm 2019

Hồ sơ thực 

hiện TTHC 

vào năm 2019  

(hoặc năm 

2018, nếu BC 

năm 2018)

Số hồ sơ 

không đủ 

điều kiện 

giải quyết, 

phải hoàn trả

Tổng số hồ 

sơ thực hiện 

TTHC đáp 

ứng yêu cầu 

giải quyết

Tổng số
Số hồ sơ sớm 

hạn

Số hồ sơ 

đúng hạn

Số hồ sơ 

trễ hạn
Tổng số

Chưa đến 

hạn

Đã quá 

hạn

A 1 2 3 4 5=2+3-4 6=7+8+9 7 8 9 10=11+12 11 12 13

1 Bản sao 1 46 1 46 42 41 0 1 2 2 0
02 hs chờ công dân bổ sung;

lỗi thao tác PM (hs trễ hạn)

2 Quốc tịch 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0

3 Lý lịch tư pháp 398 7.568 0        7.966        7.281            7.226   1 54 635 630 5

93 hồ sơ đang dừng tính, tiếp

tục xác minh tình trạng án tích

tại các cơ quan có liên quan;

lỗi thao tác phần mềm

4
Lĩnh vực bán đấu 

giá tài sản
0 3 3 3 3 0 0 0 0 0

5
Lĩnh vực quản lý 

Luật sư
0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0

6
Lĩnh vực quản lý 

công chứng
0 12 0 12 12 12 0 0 0 0 0

01 hồ sơ trễ hạn do lỗi thao

tác phần mềm, hồ sơ thực tế

trả kết quả sớm hạn

Tổng cộng 401                7.635             5                  8.030         7.341      7.292           9            64          637             643          17          

Ghi chú:

 - Thống kê cho từng TTHC: Ghi tên từng TTHC có phát sinh hồ sơ tại cột (1)

 - Lập 2 bảng thống kê gồm:

    + Thống kê cho cả năm 2018

    + Thống kê cho năm 2019 (tính đến thời điểm báo cáo)

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Cơ quan, đơn vị thực hiện: SỞ TƯ PHÁP

TT Tên TTHC

Hồ sơ nhận vào
Kết quả giải quyết hồ sơ thực hiện TTHC

Ghi chú

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
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